
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6 ngách 41, ngõ Tô Hoàng, phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
THUẦN VIỆT

0109545403

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn tổng hợp 4690

2. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

3. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

4. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

9. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết : Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên 
dụng)
(Điều 9 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP Quy định về kinh doanh 
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)

4933

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

13. Dịch vụ ăn uống khác 5629

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Quảng cáo 7310

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU, SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THUẦN VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUAN VIET EXPORT - IMPORT, 
PRODUCT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0961116676
Email:

Fax:
Website:
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9.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 980.000

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Dịch vụ đóng gói 8292

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

21. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

22. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

23. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

24. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

25. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

26. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

27. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

28. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

29. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

30. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa; 
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

33. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

34. Bán buôn đồ uống 4633

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

36. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác 
sử dụng trong nông nghiệp; 
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);

4669

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
LAN HƯƠNG

Phòng 46 A3, Tập 
thể Bắc Nghĩa 
Tân, Phường 
Nghĩa Tân, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

960.400 9.604.000.000 98,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 960.400 9.604.000.000 98,000

012028694

2 TRỊNH 
TUYẾT HẠNH

Số 6 ngách 41, 
ngõ Tô Hoàng, 
phố Bạch Mai, 
Phường Cầu Dền, 
Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.800 98.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.800 98.000.000 1,000

011806290
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3 VƯƠNG 
XUÂN TẠI

P307 – TT B3 
Nam Thành 
Công, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.800 98.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 9.800 98.000.000 1,000

C5070309

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C5070309
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P307 – TT B3 Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P307 – TT B3 Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VƯƠNG XUÂN TẠI Nam

07/12/1986 Kinh Việt Nam

23/04/2018 Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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